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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có áp lực.
            A. Lực của búa đóng vào đinh.
            B. Trọng lượng của vật.
            C. Lực của vợt tác dụng vào quả bóng.
            D. Lực kéo của một vật lên cao.
Câu 2.  Lực đẩy Ắc- si - mét không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
            A. Khối lượng của vật bị nhúng.
            B. Thể tích của vật bị nhúng.
            C. Trọng lượng riêng của chất lỏng đụng trong chậu.
            D. Khối lượng riêng của chất lỏng đụng trong chậu
Câu 3: Một vật chuyển động thẳng đều, thời gian để vật chuyển động hết quãng đường dài 4,8 m là 10 phút. Tốc độ chuyển động vật là:
     A. 4,8 m/ph          B. 48 m/ph              C. 0,48 m/ph              D. 480m/ph
Câu 4:Khi nói lực là đại lượng véctơ, bởi vì
A. Lực có độ lớn, phương và chiều
B. Lực làm cho vật bị biến dạng
C. Lực làm cho vật thay đổi tốc độ
D. Lực làm cho vật chuyển động
Câu 5: Áp lực là
A. Lực tác dụng lên mặt bị ép.  
B. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
C. Trọng lực của vật tác dụng lên mặt nghiêng.  
D. Lực tác dụng lên vật.
Câu 6:Áp suất có đơn vị đo là
A. N/m3                B. N/cm            C. N/m                 D. N/m2
Câu 7: Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào không mô tả sự tồn tại của lực đẩy Acsimét?
A. Nâng một vật dưới nước ta thấy nhẹ hơn nâng vật ở trên không khí.
B. Nhấn quả bóng bàn chìm trong nước, rồi thả tay ra, quả bóng lại nổi lên mặt nước.
C. Ô tô bị xa lầy khi đi vào chỗ đất mềm, mọi người hỗ trợ đẩy thì ô tô lại lên được.
D. Thả một trứng vào bình đựng nước muối mặn, quả trứng không chìm xuống đáy bình.
Câu 8: Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi:
A. Trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
B. Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
C. Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng.
D. Trọng lượng của vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 9: Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 200m. Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300N/m3. Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?
 A. 2060N/m2             B. 206000N/m2.        C. 20600N/m2.            D. 2060000N/m2.

B.  PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Một bao thóc có trọng lượng 700N, có diện tích tiếp xúc với mặt đất là 0,35m2. Tính áp suất bao thóc đó tác dụng lên mặt đất.
Câu 2: Một vật nặng 420N được đưa lên cao 4m theo phương thẳng đứng:
a) Hãy tính công của lực kéo vật lên.
b) Nếu sử dụng hệ thống gồm một ròng rọc động thì lực kéo vật đó lên là bao nhiêu Niutơn và phải kéo dây một đoạn dài bao nhiêu mét? 
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